TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC
[bookmark: _Toc409079338][bookmark: _Toc411193817][bookmark: _Toc411195974][bookmark: _Toc411196272][bookmark: _Toc411197477][bookmark: _Toc413071603][bookmark: _Toc413071919][bookmark: _Toc439756396]Tên đề tài: Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc
	
	Theo Quyết định số 286/QĐ-UBDT, ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt thuyết minh đề tài “Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc”, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp Nông thôn (Bộ NN&PTNT) được giao làm đơn vị chủ trì nghiên cứu; Ths. Nguyễn Đình Chính là Chủ nhiệm đề tài. Dưới đây là tóm tắt các kết quả nghiên cứu đề tài:
[bookmark: _Toc438078914][bookmark: _Toc438078915][bookmark: _Toc438078916][bookmark: _Toc438078917][bookmark: _Toc433205298][bookmark: _Toc438078918][bookmark: _Toc433205296][bookmark: _Toc438078919][bookmark: _Toc433205297]1) Nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách tiêu thụ nông sản của đồng bào DTTS, đề tài đã làm rõ các khái niệm: nông sản, nông sản hàng hóa, chuỗi cung, chuỗi giá trị nông sản, chính sách tiêu thụ nông sản; phân tích các đặc điểm của nông sản hàng hóa, vai trò của các tác nhân trong chuỗi cung, chuỗi giá trị nông sản và các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn, đề tài đã tổng lược các chính sách tiêu biểu liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB, gồm các chính sách chung và các chính sách đặc thù. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề tài đã nêu lên 7 bài học kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng vào điều kiện Việt Nam nói chung, vùng MNPB nói riêng, đó là: i) Chuyển giao các giống cây, con mới vào SX; ii) Cải tiến phương pháp canh tác; iii) Xây dựng thương hiệu sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến thương mại; iv) Khuyến khích các DN đầu tư vào SX, chế biến và tiêu thụ SPNN ở vùng MNPB; v) Phát triển các HTXNN và phát huy vai trò của các tổ chức nông dân; vi) Phát triển liên kết trong SX và tiêu thụ nông sản.; vi). Cải tiến thể chế và chính sách. 
2) Nghiên cứu về thực trạng tiêu thụ và chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB, đề tài rút ra một số nhận xét:
[bookmark: _Toc438078952][bookmark: _Toc439642097][bookmark: _Toc439642736][bookmark: _Toc439716360][bookmark: _Toc438079034][bookmark: _Toc439642130][bookmark: _Toc439642769]+ Tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do chủ yếu được tiêu thụ nội địa. Chỉ có sản phẩm chè là SP tham gia xuất khẩu và  một khối lượng nhỏ sản phẩm chăn nuôi ở các tỉnh giáp biên giới (trâu, bò thịt, gà thịt) được tiêu thụ sang thị trường Trung Quốc và Lào theo đường tiểu ngạch. 
+ Phần lớn SPNN của đồng bào DTTS đều phải tiêu thụ thông qua các thương lái nên thường bị ép giá.
+ Phân phối giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản rất bất hợp lý. Phần lớn giá trị gia tăng của các chuỗi giá trị nông sản được phân phối cho các tác nhân trong khâu thu gom, chế biến và thương mại, người sản xuất là người tạo ra nông sản hàng hóa nhưng lại chỉ chiếm tỷ trọng giá trị gia tăng nhỏ trong tổng giá trị gia tăng cả chuỗi.
+ Có nhiều nguyên nhân làm cho tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB, trong đó có các nguyên nhân chính là: i) Sản xuất nhỏ lẻ, hàng hóa không tập trung; ii) Chất lượn sản phẩm không đồng đều; iii) Hạ tầng giao thông yếu kém; iv) Thiếu liên kết giữa các hộ với nhau và liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng các mặt hàng nông sản; v) Thiếu thông tin thị trường; kiến thức kinh tế thị trường yếu kém; vi) Công nghiệp chế biến nông sản ở MNPB phát triển chậm; vii) Cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt.
+ Hiện nay, các chính sách của Trung ương đang còn hiệu lực liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS khu vực MNPB là: QĐ 62/2013/QĐ-TTg; QĐ 68/2013/QĐ-TTg; NĐ 210/2013/NĐ-CP. Bên cạnh các chính sách chung còn có các chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc, vùng núi, vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn như Chương trình 135, Nghị quyết 30a, các chính sách khuyến khích phát triển thương mại biên giới. Nhìn chung, các chính sách ban hành tương đối phù hợp với thực tiễn song còn những điểm chưa phù hợp với các đặc thù của đồng bào DTTS khu vực MNPB.
[bookmark: _Toc438079073][bookmark: _Toc439642154][bookmark: _Toc439642793][bookmark: _Toc439643272][bookmark: _Toc439716396][bookmark: _Toc444560337][bookmark: _Toc444562038][bookmark: _Toc438079077][bookmark: _Toc439642158][bookmark: _Toc439642797][bookmark: _Toc439643276][bookmark: _Toc439716399][bookmark: _Toc444560339][bookmark: _Toc444562040][bookmark: _Toc439642160][bookmark: _Toc439642799][bookmark: _Toc439643278][bookmark: _Toc439716401][bookmark: _Toc444560341][bookmark: _Toc444562042][bookmark: _Toc438079079]+ Việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPN trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả nhất định song vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại: i) Công phổ biến thông tin chính sách đến các đối tượng thụ hưởng còn yếu kém; ii) Hiệu quả của các chính sách thấp (chỉ có chính sách hỗ trợ về cải thiện chất lượng giao thông được đánh giá cao); iii) Các đối tượng thụ hưởng rất khó tiếp cận các chính sách; iv) Các tỉnh MNPB hiện nay vẫn phải chờ ngân sách cân đối từ Trung ương nên việc bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách còn rất hạn chế; v) Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phản hồi chính sách ở các địa phương chưa kịp thời và thiếu bài bản.
+ Các địa phương trong vùng cũng đã có các chính sách liên quan đến hỗ trợ tiêu thụ SPNN của địa phương nhưng không có chính sách riêng hỗ trợ tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS. Các chính sách của địa phương cũng chủ yếu căn cứ vào các chính sách của Trung ương để cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ, song chủ yếu tập trung vào các nội dung không phải chi nhiều ngân sách như hỗ trợ mặt bằng, giảm tiền thuê đất, miễn giảm thuế.
3) Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB, đề tài đã đưa ra các đề xuất, khuyến nghị cụ thể:
[bookmark: _Toc444562048][bookmark: _Toc439640642][bookmark: _Toc439642169][bookmark: _Toc439642808][bookmark: _Toc439643287][bookmark: _Toc439640643][bookmark: _Toc439642170][bookmark: _Toc439642809][bookmark: _Toc439643288][bookmark: _Toc438079090][bookmark: _Toc439640645][bookmark: _Toc439642172][bookmark: _Toc439642811][bookmark: _Toc439643290][bookmark: _Toc439640647][bookmark: _Toc439642174][bookmark: _Toc439642813][bookmark: _Toc439643292][bookmark: _Toc438079092][bookmark: _Toc439640649][bookmark: _Toc439642176][bookmark: _Toc439642815][bookmark: _Toc439643294]+ Các kiến nghị về các chính sách chung liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS gồm: i) Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất theo qui hoạch; ii) Chính sách chuyển giao KHCN nhằm thúc đẩy phát triển SXNN hàng; iii) Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại; iv) Chính sách hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế hợp tác và HTX; v) Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; vi) Chính sách ưu tiên phát triển giao thông phục vụ SX và tiêu thụ SPNN.
[bookmark: _Toc444551255][bookmark: _Toc444562049]+ Để thúc đẩy tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB, đề tài kiến nghị bổ sung, hoàn thiện một số chính sách chung: i) Điều chỉnh bổ sung Quyết định 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích liên kết hợp tác gắn SX với chế biến tiêu thụ, xây dựng cánh đồng lớn; ii) Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; iii) Điều chỉnh bổ sung Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. 
+ Đề tài cũng nêu lên những kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số chính sách đặc thù có liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB: i) Bổ sung qui định  về lồng ghép Chương trình 135. NQ 30a với Chương trình nông thôn mới và kế hoạch thực hiện đề án Tái cơ cấu nông nghiệp quốc gia; ii) Điều chỉnh bổ sung NQ 30a về chính sách khuyến khích, hỗ trợ các DN, HTX, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo.
[bookmark: _Toc444560354][bookmark: _Toc444562055][bookmark: _Toc444560355][bookmark: _Toc444562056][bookmark: _Toc444560356][bookmark: _Toc444562057][bookmark: _Toc444560357][bookmark: _Toc444562058]4) Đề tài đưa ra các khuyến nghị về giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chính sách liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB gồm: i) Giải pháp đột phá (Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin chính sách; Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào DTTS; Tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào SXNN của đồng bào DTTS; ii) Giải pháp về nguồn tài chính để thực thi chính sách; iii) Cải tiến công tác ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách; iv) Tư vấn chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; v) Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách.
5) Đề tài đưa ra một số khuyến nghị cụ thể đối với Ủy ban Dân tộc: i) Phối hợp với các Bộ, Ngành trình Chính phủ bổ sung, hoàn thiện một số điểm của các chính sách: QĐ 68/2013/QĐ-TTg; QĐ 62/2013/QĐ-TTg; NĐ 210/2013/NĐ-CP; ii) Xây dựng cơ chế lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án do UBDT quản lý với các Chương trình, dự án do các Bộ, Ngành khác quản lý trong phát triển SXNN hàng hóa, gắn SX với chế biến, tiêu thụ và xây dựng cánh đồng lớn; ii) Bổ sung các chính sách đặc thù nhằm thu hút DN đầu tư vào SX, chế biến, tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB; iv) Xây dựng cơ chế lồng ghép các Chương trình 135, NQ 30a với các Chương trình khác trong các hoạt động: đầu tư hệ thống giao thông vùng qui hoạch SXNN hàng hóa tập trung; thí điểm các mô hình liên kết sản xuất-tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS; hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, thành lập các HTX; xây dựng và thí điểm các mô hình HTX đa năng, các HTX chuyên ngành; xây dựng các mô hình thí điểm về SXNN đảm bảo các tiêu chuẩn VSATTP; iii) Các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135, NQ 30a cần chuyển từ hỗ trợ phát triển SX lương thực, thực phẩm thiết yếu sang SXNN hàng hóa, tiếp cận an ninh lương thực thông qua nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS’ iv) Xây dựng trình Chính phủ các chính sách đặc thù về phát triển thương mại theo Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã được phê duyệt tại QĐ 964/2015/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.
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